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TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN
(Kèm theo Công văn số        /UBND-KT ngày   /9/2026 của Ủy ban nhân dân xã Ia Chim)

ĐVT: Triệu đồng

TT Chi tiết Dự án

Thông tin chi tiết về các dự án đầu tư

Đã
thanh
tra,

kiểm
toán

Đã hoàn
thành, đã
đưa vào
sử dụng,
đã bàn
giao, đã

quyết toán

Ghi
chúChủ

đầu tư

Đại diện
chủ đầu

tư
Mã dự án

Quyết định đầu tư (lấy theo quyết định sau cùng)

Lũy kế số
KHV được
giao (tất cả
các nguồn

vốn)

Quyết định phê duyệt
thiết kế BVTC và dự

toán

Giá trị vốn đầu tư thực
hiện

Số QĐ;
ngày,
tháng,
năm

Phân
loại

dự án

Tổng mức đầu tư

Tổng số (tất
cả các nguồn

vốn)

Trong đó:
Chi
phí

GPMB
Tổng cộng

Trong đó
chi phí XD
và thiết bị

Lũy kế
đến thời
điểm báo

cáo

Dự kiến
đến

31/12/2026NSTW NSĐP Tăng thu
NS tỉnh

Nguồn thu
tiền sử

dụng đất

Tăng
thu NS

xã

KP hỗ
trợ đất
trồng
lúa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

1

Đường Ngõ
xóm thôn Plei
Lay, xã Ia
Chim, tỉnh
Quảng Ngãi

Phòng
Kinh tế

xã

Phan Văn
Pháp 5126422710600

Số 186/QĐ-
UBND
ngày

25/02/202
6

Dự án
nhóm

C
353,3 353,3 - 353,3 353,3 296,5 352,3 353,3

Chưa
thanh tra,

kiểm
toán 

Đã hoàn
thành, đã

đưa vào sử
dụng, đã
bàn giao,
đã quyết

toán

2

Đường trục
chính nội đồng
thôn 5 xã Đoàn
Kết (Cũ): Đoạn
đường từ nhà
Ông Nguyễn
Trường Giang
đến đất ông Tạ
Thủy

Phòng
Kinh tế

xã

Phan Văn
Pháp 5126425978200

Số 841/QĐ-
UBND
ngày

18/8/2026

Dự án
nhóm

C
628,6 63,6 565,0 - 628,6 628,6 514,7 628,6

Chưa
thanh tra,

kiểm
toán 

3

Đường từ thôn
Klâu Ngol Zố đi
khu sản xuất, xã
Ia Chim, thành
phố Kon Tum

Phòng
Kinh tế

xã

Phan Văn
Pháp 5126422934800

Số 717/QĐ-
UBND
ngày

29/6/2026

Dự án
nhóm

C
4.950,0 950,0 4.000,0 - 4.950,0 4.950,0 4.363,8 1.093,5 4.950,0

Chưa
thanh tra,

kiểm
toán 

4

Đường từ thôn
Tân An, xã Ia
chim đi xã Hoà
Bình, thành phố
Kon Tum

Phòng
Kinh tế

xã

Phan Văn
Pháp 5123428087000

Số 613/QĐ-
UBND
ngày

29/3/2023 

Dự án
nhóm

C
17.252,0 5.000,0 12.252,0 423,9 17.000,0 17.252,0 14.772,8 14.371,2 17.000,0

Chưa
thanh tra,

kiểm
toán 

5

Nghĩa trang
nhân dân tập
trung xã Ia
Chim, thành
phố Kon Tum

Phòng
Kinh tế

xã

Phan Văn
Pháp 5123322495900

Số
2751/QĐ-

UBND
ngày

29/12/202
3

Dự án
nhóm

C
3.560,0 1.900,0 1.660,0 175,0 3.560,0 3.560,0 2.947,5 1.012,1 3.560,0

Chưa
thanh tra,

kiểm
toán 
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TT Chi tiết Dự án

Thông tin chi tiết về các dự án đầu tư

Đã
thanh
tra,

kiểm
toán

Đã hoàn
thành, đã
đưa vào
sử dụng,
đã bàn
giao, đã

quyết toán

Ghi
chúChủ

đầu tư

Đại diện
chủ đầu

tư
Mã dự án

Quyết định đầu tư (lấy theo quyết định sau cùng)

Lũy kế số
KHV được
giao (tất cả
các nguồn

vốn)

Quyết định phê duyệt
thiết kế BVTC và dự

toán

Giá trị vốn đầu tư thực
hiện

Số QĐ;
ngày,
tháng,
năm

Phân
loại

dự án

Tổng mức đầu tư

Tổng số (tất
cả các nguồn

vốn)

Trong đó:
Chi
phí

GPMB
Tổng cộng

Trong đó
chi phí XD
và thiết bị

Lũy kế
đến thời
điểm báo

cáo

Dự kiến
đến

31/12/2026NSTW NSĐP Tăng thu
NS tỉnh

Nguồn thu
tiền sử

dụng đất

Tăng
thu NS

xã

KP hỗ
trợ đất
trồng
lúa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

6

Sửa chữa, cải
tạo Hội trường
tại trụ sở Đảng
ủy xã Ia Chim  

Văn
phòng

Đảng ủy
xã Ia
Chim

Võ Thanh
Tuấn 5126126025300

Số 181/QĐ-
UBND
ngày

13/02/202
6

Dự án
nhóm

C
744,6 744,6 - 744,0 744,6 605,7 690,0 691,0

Chưa
thanh tra,

kiểm
toán 

Đã hoàn
thành, đã

đưa vào sử
dụng, đã
bàn giao,
đã quyết

toán

7

Sửa chữa phòng
làm việc, cải tạo
nhà vệ sinh tại
trụ sở Đảng ủy
xã

Văn
phòng

Đảng ủy
xã Ia
Chim

Võ Thanh
Tuấn 5126126589800

Số 856/QĐ-
UBND
ngày

22/8/2026

619,5 619,5 - 619,0 619,5 508,7 619,0

Chưa
thanh tra,

kiểm
toán 

8

Sửa chữa, cải
tạo trường lớp
học năm học
2025-2026 trên
địa bàn xã Ia
Chim

Phòng
VH-XH

xã Ia
Chim

Nguyễn
Viết

Thông
5126123899600

Số 133/QĐ-
UBND
ngày

10/02/202
6

1.500,0 1.500,0 - 1.500,0 1.289,5 1.465,6 1.500,0

Chưa
thanh tra,

kiểm
toán 

Đã hoàn
thành, đã

đưa vào sử
dụng, đã
bàn giao,
đã quyết

toán

9

Cải tạo, sửa
chữa trụ sở làm
việc Ủy ban
nhân dân xã Ia
Chim và các
hạng mục phụ
trợ

Văn
phòng

HĐND -
UBND
xã Ia
Chim

Phạm Hữu
Nhạn 5126129149200

Số 230/QĐ-
UBND
ngày

12/3/2026

1.500,0 1.500,0 - 1.500,0 1.500,0 1.305,5 1.482,2 1.500,0

Chưa
thanh tra,

kiểm
toán 

Đã hoàn
thành, đã

đưa vào sử
dụng, đã
bàn giao,
đã quyết

toán
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